PHỤ LỤC 1
BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 2395
(Kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. B1.1-ĐKNC: Mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề án 2395.
2. B1.2-ĐKCG: Mẫu Phiếu đăng ký tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia theo Đề án 2395.
3. B1.3-ĐKNNC: Mẫu Phiếu đăng ký tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu theo Đề án 2395.
4. B1.4-ĐKSTS: Mẫu Phiếu đăng ký tuyển chọn đi bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395.
 

B1.1-ĐKNC
13/2016/TT-BKHCN
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các tổ chức khác)
________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________

	 
	………….., ngày …… tháng …… năm ……


 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO ĐỀ ÁN 2395
1. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2017 - 2020
	Stt
	Năm
	Số lượng đào tạo, bồi dưỡng
	Ghi chú

	
	
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia
	Đào tạo, bồi  dưỡng theo nhóm
	Bồi dưỡng sautiến sỹ
	Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	Trong nước
	Nước ngoài
	

	1
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 - 2025
	Stt
	Năm
	Số lượng đào tạo, bồi dưỡng
	Ghi chú

	
	
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia
	Đào tạo, bồi  dưỡng theo nhóm
	Bồi dưỡng sautiến sỹ
	Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	Trong nước
	Nước ngoài
	

	1
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm....
	Stt
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng
	Số lượng
	Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
	Dự kiến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng/Nước
	Ghi chú

	I
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Bồi dưỡng sau tiến sỹ

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


 

B1.2-ĐKCG
13/2016/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm....
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN GIA THEO ĐỀ ÁN 2395
1. Họ và tên chuyên gia (học hàm, học vị):…………………… Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
3. Mã quản lý chuyên gia thuộc Cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ:…………………………………………………………………………...
4. Hạng chức danh nghiên cứu khoa học/chức danh công nghệ:  …………………...
5. Cơ quan công tác: …………………………………………………………………
Địa chỉ cơ quan/Số điện thoại: ………………………………………………………
6. Địa chỉ nhà riêng/Số điện thoại: …………………………………………………..
7. Lĩnh vực khoa học và công nghệ đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng: ………………..
8. Nhiệm vụ nghiên cứu dự kiến triển khai trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng: …
…………………….....................(Kèm Thuyết minh đề cương nghiên cứu chi Tiết)
9. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: ………………………………………………………...
(Tên, quốc gia, địa chỉ, điện thoại, email, website)
10. Nhà khoa học nước ngoài giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng (nếu có): ……………...
(Tên, chức danh khoa học, cơ quan làm việc, địa chỉ, điện thoại liên hệ, email)
11. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: …………………………………………………...
12. Dự kiến kết quả sau khóa đào tạo, bồi dưỡng: …………………………………..
13. Nguồn kinh phí được hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước (nếu có): ………………
14. Trình độ ngoại ngữ: ……………………………………………………………...
(Kèm chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có))
 

	Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)
	Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

B1.3-ĐKNNC
13/2016/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm....
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÓM NGHIÊN CỨU THEO ĐỀ ÁN 2395
1. Tên Nhóm nghiên cứu: ………………….………………….……………………..
2. Trưởng nhóm: ………………….………………….………………….…………...
(Họ tên (kèm học hàm, học vị, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, chức danh khoa học/chức danh công nghệ, lĩnh vực hoạt động, đơn vị công tác, trình độ ngoại ngữ, địa chỉ, email, điện thoại liên hệ).
3. Cơ quan chủ quản: ………………….………………….………………….………
(Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, email, Website)
4. Mô tả về nhóm (Sơ lược quá trình hình thành, hoạt động): ………………….…...
5. Thành viên của nhóm đi đào tạo, bồi dưỡng: ………………….………………….
(Kê cụ thể từng người: Họ tên (kèm học hàm, học vị), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, chức danh khoa học/chức danh công nghệ, lĩnh vực hoạt động, đơn vị công tác, trình độ ngoại ngữ, vai trò trong nhóm, địa chỉ, email, điện thoại liên hệ)
6. Lĩnh vực khoa học và công nghệ Nhóm đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng: ………...
7. Nhiệm vụ nghiên cứu dự kiến triển khai trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng (Kèm theo Thuyết minh chi Tiết) hoặc nội dung nghiên cứu cần triển khai ở nước ngoài của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt (kèm Quyết định phê duyệt nhiệm vụ):
8. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: ………………….………………….………………….
(Tên, quốc gia, địa chỉ, điện thoại, email, website)
9. Nhà khoa học nước ngoài giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng: ………………….……..
(Tên, chức danh khoa học, cơ quan làm việc, địa chỉ, điện thoại liên hệ, email)
10. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: ………………….………………….…………….
11. Dự kiến kết quả sau khóa đào tạo, bồi dưỡng: ………………….……………….
12. Nguồn kinh phí được hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước (nếu có): ………………
 

	Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)
	Đại diện Trưởng nhóm đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

B1.4-ĐKSTS
13/2016/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm....
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN ĐI BỒI DƯỠNG SAU TIẾN SỸ THEO ĐỀ ÁN 2395
1. Họ và tên (học hàm, học vị):……………………………………… Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
3. Chức danh nghiên cứu khoa học/chức danh công nghệ: ………………………….
4. Lĩnh vực hoạt động:  ……………………………………………………………...
5. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………..
(Địa chỉ, số điện thoại)
6. Địa chỉ nhà riêng/số điện thoại: …………………………………………………...
7. Lĩnh vực khoa học và công nghệ đăng ký đi bồi dưỡng: …………………………
8. Nhiệm vụ nghiên cứu dự kiến triển khai trong thời gian đi bồi dưỡng: …………..
(Kèm Thuyết minh đề cương nghiên cứu chi Tiết)
9. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: ………………………………………………………...
(Tên, quốc gia, địa chỉ, điện thoại, email, website)
10. Nhà khoa học nhận hướng dẫn sau tiến sỹ: ……………………………………...
(Tên, chức danh khoa học, cơ quan làm việc, địa chỉ, điện thoại liên hệ, email)
11. Thời gian bồi dưỡng: …………………………………………………………….
12. Dự kiến kết quả sau khóa bồi dưỡng: ……………………………………………
13. Nguồn kinh phí được hỗ trợ ngoài ngân sách nhà nước (nếu có): ………………
14. Trình độ ngoại ngữ: ……………………………………………………………...
(Kèm chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có))
 

	Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)
	Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
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